
Giáo viên NGUYỄN THỊ THÙY CHUNG

Có tác dụng từ ngày 12/12/2022

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 8A - Tin học

2 6A - Tin học 7B - Tin học 8B - Tin học

3 6B - HĐTN, HN 7A - Tin học 6B - Tin học

4 8B - Tin học 6A - HĐTN, HN

5 8A - Tin học 6A - Sinh hoạt

Giáo viên VÕ HOÀNG CHƯƠNG

Có tác dụng từ ngày 12/12/2022

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2 9A - Tin học 9B - Tin học

3

4

5 9B - Tin học 9A - Tin học

Giáo viên HUỲNH THỊ HẢI

Có tác dụng từ ngày 12/12/2022

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 6A - Âm nhạc 7B - Âm nhạc

2 8A - Âm nhạc

3 7A - Âm nhạc

4 6B - Âm nhạc

5 8B - Âm nhạc

Giáo viên VÕ THỊ HIỆN

Có tác dụng từ ngày 12/12/2022

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 9A - Hóa học 6B - KHTN

2 9B - Hóa học 9B - Hóa học

3 6B - KHTN 6A - KHTN 9A - Hóa học

4 6A - KHTN 6B - KHTN 6A - KHTN

5 6B - KHTN 6A - KHTN

TRƯỜNG TH&THCS BÌNH CHƯƠNG

NĂM HỌC: 2022 - 2023

THỜI KHÓA BIỂU GIÁO VIÊN
(Áp dụng từ ngày 12 tháng 12 năm 2022)



TRƯỜNG TH&THCS BÌNH CHƯƠNG

NĂM HỌC: 2022 - 2023

THỜI KHÓA BIỂU GIÁO VIÊN
(Áp dụng từ ngày 12 tháng 12 năm 2022)

Giáo viên TẠ THỊ THU HẰNG

Có tác dụng từ ngày 12/12/2022

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 6A - GDCD

2 6B - GDCD

3

4

5

Giáo viên NGÔ NHẬT NAM

Có tác dụng từ ngày 12/12/2022

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 9B - Toán

2 9A - Toán 8B - Toán 9B - Toán

3 8B - Toán 8B - Toán 8B - Toán

4 9B - Toán 9A - Toán 9A - Toán

5 9B - Toán 9A - Toán 9A - Sinh hoạt

Giáo viên ĐÀO NGUYÊN

Có tác dụng từ ngày 12/12/2022

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 8A - Toán 6A - Toán

2 8A - Toán 8A - Toán

3 6A - Toán 6B - Toán

4 6B - Toán 6A - Toán 6B - Toán

5 6B - Toán 6A - Toán 8A - Toán

Giáo viên PHẠM THỊ MỸ THẢO

Có tác dụng từ ngày 12/12/2022

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 7A - Công nghệ

2 6B - Công nghệ 8A - Công nghệ

3 9B - Công nghệ 6A - Công nghệ

4 9A - Công nghệ 8B - Công nghệ

5 7B - Công nghệ 6B - Sinh hoạt



TRƯỜNG TH&THCS BÌNH CHƯƠNG

NĂM HỌC: 2022 - 2023

THỜI KHÓA BIỂU GIÁO VIÊN
(Áp dụng từ ngày 12 tháng 12 năm 2022)

Giáo viên NGUYỄN THỊ KIM DUNG

Có tác dụng từ ngày 12/12/2022

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 7B - Địa lí 9A - Địa lí

2 8B - Địa lí 9A - Địa lí

3 6A - Địa lí 8A - Địa lí

4 7A - Địa lí 9B - Địa lí 6B - Địa lí

5 7A - Địa lí 9B - Địa lí 7B - Địa lí 8B - Sinh hoạt

Giáo viên TÔN THỊ PHONG

Có tác dụng từ ngày 12/12/2022

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 8A - Văn học 8B - Văn học 8B - Văn học 8B - Văn học

2 8A - Văn học 9A - Văn học 8B - Văn học

3 9A - Văn học 9A - Văn học 9B - Văn học 9B - Văn học

4 9A - Văn học 9A - Văn học 9B - Văn học 8A - Văn học

5 9B - Văn học 8A - Văn học 9B - Văn học

Giáo viên TRẦN TRUNG PHẤN

Có tác dụng từ ngày 12/12/2022

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 9B - Mỹ thuật 9A - Mỹ thuật

2 7B - Mỹ thuật 6A - Mỹ thuật

3 8A - Mỹ thuật

4 7A - Mỹ thuật 6B - Mỹ thuật

5 8B - Mỹ thuật

Giáo viên VÕ THỊ QUỲNH THOA

Có tác dụng từ ngày 12/12/2022

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 6B - Ngoại ngữ 6B - Ngoại ngữ 9B - Ngoại ngữ

2 9A - Ngoại ngữ 6B - Ngoại ngữ

3 6A - Ngoại ngữ 9B - Ngoại ngữ 9A - Ngoại ngữ

4 6A - Ngoại ngữ 9B - Ngoại ngữ

5 6A - Ngoại ngữ 9A - Ngoại ngữ



TRƯỜNG TH&THCS BÌNH CHƯƠNG

NĂM HỌC: 2022 - 2023

THỜI KHÓA BIỂU GIÁO VIÊN
(Áp dụng từ ngày 12 tháng 12 năm 2022)

Giáo viên VŨ ANH THUẬN

Có tác dụng từ ngày 12/12/2022

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 8B - Lịch sử 7A - Lịch sử 6B - Lịch sử

2 6B - Lịch sử 6A - Lịch sử 6A - Lịch sử

3 8A - Lịch sử 8A - Lịch sử 9B - GDCD

4 9B - Lịch sử 9A - GDCD 7B - Lịch sử

5 9A - Lịch sử 8B - Lịch sử

Giáo viên VÕ THỊ THÀNH

Có tác dụng từ ngày 12/12/2022

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 9B - Sinh học 9B - Sinh học 8B - Sinh học

2 8A - Sinh học

3 9A - Sinh học 9A - Sinh học

4 8B - Sinh học 8A - Sinh học

5 8A - Sinh hoạt

Giáo viên HUỲNH THỊ THƯƠNG

Có tác dụng từ ngày 12/12/2022

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 7B - KHTN 8A - Vật lý 7B - KHTN

2 9B - Vật lý 7A - KHTN 7B - KHTN 9A - Vật lý

3 7A - KHTN 7B - KHTN

4 7A - KHTN 8B - Vật lý 9B - Vật lý

5 9A - Vật lý 7A - KHTN 9B - Sinh hoạt

Giáo viên NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG

Có tác dụng từ ngày 12/12/2022

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 7A - Toán

2 7A - HĐTN, HN 7A - Toán 7B - HĐTN, HN

3 7B - Toán 7B - Toán 7A - Toán

4 7B - Toán 7B - Toán 7A - Toán

5 7A - Sinh hoạt



TRƯỜNG TH&THCS BÌNH CHƯƠNG

NĂM HỌC: 2022 - 2023

THỜI KHÓA BIỂU GIÁO VIÊN
(Áp dụng từ ngày 12 tháng 12 năm 2022)

Giáo viên NGUYỄN THỊ PHƯƠNG TRINH

Có tác dụng từ ngày 12/12/2022

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 6A - Văn học 6B - Văn học

2 7B - Văn học 6A - Văn học 6B - Văn học 7A - Văn học

3 7B - Văn học 6B - Văn học 6A - Văn học 7A - Văn học

4 7A - Văn học 7B - Văn học 6A - Văn học 7B - Văn học

5 7A - Văn học 6B - Văn học

Giáo viên HUỲNH VĂN TẤN

Có tác dụng từ ngày 12/12/2022

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 9A - GD TC 7B - GD TC 6A - GD TC 9A - GD TC

2 6A - GD TC 8B - GD TC 9B - GD TC 6B - GD TC

3 9B - GD TC 7A - GD TC 6B - GD TC 8B - GD TC

4 7B - GD TC 8A - GD TC 8A - GD TC 7A - GD TC

5

Giáo viên ĐOÀN THỊ VÂN HẢI

Có tác dụng từ ngày 12/12/2022

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 7A - Ngoại ngữ 8A - Ngoại ngữ

2 7B - Ngoại ngữ 7A - Ngoại ngữ 7A - Ngoại ngữ

3 8A - Ngoại ngữ 8B - Ngoại ngữ 7B - Ngoại ngữ

4 8A - Ngoại ngữ 8B - Ngoại ngữ

5 8B - Ngoại ngữ 7B - Ngoại ngữ 7B - Sinh hoạt

Giáo viên NGUYỄN THÙY TRANG

Có tác dụng từ ngày 12/12/2022

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 7A - GDCD

2 8B - GDCD

3 8B - Hóa học 7B - GDCD 8A - Hóa học

4 8A - GDCD 8B - Hóa học

5 8A - Hóa học



TRƯỜNG TH&THCS BÌNH CHƯƠNG

NĂM HỌC: 2022 - 2023

THỜI KHÓA BIỂU GIÁO VIÊN
(Áp dụng từ ngày 12 tháng 12 năm 2022)

Giáo viên ĐẶNG XUÂN HIỂN

Có tác dụng từ ngày 12/12/2022

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5 6A - Toán 6B - Toán


